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NỘI DUNG BÀI GHI ĐỊA LÍ 6 

CHỦ ĐỀ: LỚP VỎ KHÍ (Tiết 4) 

Bài 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ - MƯA 

1. Hơi nước và độ ẩm của không khí 

a) Hơi nước: 

- Trong không khí có chứa 1 lượng hơi nước nhất định (nên có độ ẩm) 

-Dụng cụ đo độ ẩm: Ẩm kế. 

- Nếu không khí chứa 1 lượng hơi nước tối đa → không khí bão hoà . 

b) Hiện tượng ngưng tụ: Khi không khí đã bão hoà mà vẫn được cung cấp thêm 

hơi nước hay bị lạnh đi → lượng hơi nước thừa trong không khí sẽ ngưng tụ, đọng 

lại thành hạt nước, sinh ra hiện tượng mây, mưa, sương... 

2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên bề mặt Trái Đất 

*Mưa: Hơi nước trong không khí, ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ →  mây. Hơi 

nước tiếp tục ngưng tụ thành hạt nước to dần → MƯA. 

-Dụng cụ đo mưa: Thùng đo mưa (Vũ kế). 

a) Tính lượng mưa trung bình của 1 địa phương: (Đơn vị: milimét) 

• Tính lượng mưa trong tháng: Cộng lượng mưa tất cả các ngày trong tháng. 

• Tính lượng mưa trong năm: Cộng toàn bộ lượng mưa trong cả 12 tháng.  

b) Sự phân bố lượng mưa trên thế giới: Phân bố không đều từ Xích đạo lên cực.  

(TBĐ trang 24-25) 
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

 Câu 1: Lượng mưa trong năm tại một địa phương được tính là 

A. Lượng mưa trung bình của 12 tháng trong năm 

B. Cộng lượng mưa của các tháng trong mùa mưa. 

C. Cộng toàn bộ lượng mưa trong cả 12 tháng. 

D. Lượng mưa trung bình nhiều năm. 

Câu 2: Dựa vào bảng Lượng hơi nước tối đa trong không khí, khi nhiệt độ không 

khí là 100C thì lượng hơi nước tối đa trong không khí là: 

a. 2g/m3 

b. 5g/m3 

c. 10g/m3 

d. 30g/m3 

Câu 3: Để tính lượng mưa rơi ở một địa phương, người ta dùng dụng cụ gì? 

a. Nhiệt kế 

b. Áp kế 

c. ẩm kế 

d. Vũ kế 

Câu 4: Không khí càng nóng, thì lượng hơi nước chứa được: 

a. Càng ít 

b. Càng nhiều 

c. Không đổi 

d. Trung bình 

Câu 5: Dựa vào TBĐ trang 24-25, Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa 

trung bình năm là bao nhiêu? 

a. Từ 500 đến 100mm 

b. Từ 1000 đến 2000mm 

c. Từ 2000 đến 3000mm 

d. Trên 3000mm 


